
ỦY BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BA ĐÌNH 
 

Số:   41   /TB-UBND 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ba Đình, ngày  05   tháng  9  năm 2025 

THÔNG BÁO 

Danh sách các đơn vị đạt điều kiện cung cấp thực phẩm,  

nguyên liệu thực phẩm, nước uống, suất ăn cho các cơ sở giáo dục  

trên địa bàn phường Ba Đình năm học 2025-2026 
 
 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/7/2025 của UBND 

phường về việc Đánh giá, thẩm định, lựa chọn các đơn vị cung cấp thực 

phẩm, nguyên liệu thực phẩm và suất ăn cho các trường công lập trên địa bàn 

phường Ba Đình năm học 2025-2026; Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 

05/9/2025 thành lập Hội đồng đánh giá, thẩm định, lựa chọn các đơn vị cung 

cấp thực phẩm, nước uống, nguyên liệu thực phẩm và suất ăn cho các trường 

công lập trên địa bàn phường Ba Đình năm học 2025-2026; Quyết định số 

159/QĐ-UBND ngày 19/8/2025 Thành lập các Đoàn thẩm định, đánh giá các 

bếp ăn trường học, các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, nguyên liệu 

thực phẩm và suất ăn cho các trường công lập trên địa bàn phường Ba Đình 

năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban chỉ đạo công 

tác An toàn thực phẩm thành phố về việc Hướng dẫn Đánh giá về ATTP để tổ 

chức các bữa ăn bán trú cho học sinh các trưởng công lập trên địa bàn thành phố 

năm học 2025-2026;  

 Căn cứ Biên bản họp ngày 05/9/2025 của Hội đồng đánh giá, thẩm định, 

lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, nguyên liệu thực phẩm và 

suất ăn cho các trường công lập trên địa bàn phường Ba Đình năm học 2025-

2026. UBND phường Ba Đình thông báo: Danh sách 26 đơn vị đạt điều kiện 

cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, nước uống, suất ăn cho các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn phường Ba Đình năm học 2025-2026 như sau: 

+ Đơn vị cung cấp suất ăn, nấu ăn tại trường: 07 đơn vị. 

+ Đơn vị cung cấp thực phẩm: 08 đơn vị (một đơn vị đồng thời đăng ký 

cung cấp suất ăn và cung cấp thực phẩm). 

+ Đơn vị cung cấp nước uống: 03 đơn vị. 

+ Đơn vị cung cấp các loại sữa: 07 đơn vị. 

+ Đơn vị cung cấp các loại bánh, caramen: 02 đơn vị. 

(Danh sách chi tiết kèm theo) 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và Danh sách đánh giá trên, 

UBND phường đề nghị các trường công lập trên địa bàn phối hợp với Hội đồng 

đồng đánh giá, thẩm định, lựa chọn tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến 
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đánh giá, thẩm định, lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm và suất ăn cho các trường công lập trên địa bàn phường Ba Đình năm học 

2025-2026 đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

- UBND phường Ba Đình thông báo đến các đơn vị để biết và tiếp tục 

triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND phường;  

- Các đ/c PCT UBND phường; 

- Thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá; 

- Các trường công lập trên địa bàn; 

- Các đơn vị cung cấp thực phẩm; 

- Lưu: VT, VHXH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Dân Huy 
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DANH SÁCH  

CÁC ĐƠN VỊ CUNG CẤP THỰC PHẨM,  

NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM, NƯỚC UỐNG, SUẤT ĂN CHO CÁC  

TRƯỜNG CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG BA ĐÌNH NĂM HỌC 2025-2026 

 

STT Tên đơn vị 
Sản phẩm 

cung cấp 
ĐKKD 

Địa chỉ trụ 

sở 

Địa chỉ kinh 

doanh 

Kết 

quả  

đánh 

giá 

I. CUNG CẤP SUẤT ĂN 

1 

Công ty TNHH 

chế biến xuất 

ăn Hoa Sữa 

Suất ăn 

0104402137 

ngày 

25/11/2024 

(lần 5)  

Số 34 LK 10 

Văn Phú, 

phường Kiến 

Hưng, HN 

Số 129 Ngọc 

Thụy, phường 

Đồ Đề, HN 
Đạt 

2 

Công ty TNHH 

thực phẩm 

Hương Việt 

Sinh 

Suất ăn 

0105811189

ngày 

05/03/2012 

Lô BT1, Ngõ 

191, Đường 

Phúc Lợi, P. 

Phúc Lợi, Q. 

Long Biên, 

HN 

Lô BT1, Ngõ 

191, Đường 

Phúc Lợi, P. 

Phúc Lợi, Q. 

Long Biên, 

TP. Hà Nội 

Đạt 

3 

Công ty TNHH 

TPT đầu tư 

Thương mại 

Dịch vụ 

Suất ăn 

0110904914 

ngày 

02/12/2024 

Số 7 phố 

Vĩnh Phúc, 

phường Ngọc 

Hà, HN 

Số 7 phố Vĩnh 

Phúc, phường 

Ngọc Hà, HN 
Đạt 

4 
Công ty dịch 

vụ TM Việt An 
Suất ăn 

0106345766 

ngày 

16/3/2023 

Số 2 đường 1 

khu TT F361 

phố An 

Dương, 

phường Hồng 

Hà, HN 

Số 2 đường 1 

khu TT F361 

phố An 

Dương, 

phường Hồng 

Hà, HN 

Đạt 

5 

Công ty CPDV 

quốc tế Hà 

Thành 

Suất ăn 

0106226737 

ngày 

25/6/2024 

Tầng 2 tòa 

CT4 The 

Pride, khu đô 

thị mới An 

Hưng, 

phường Hà 

Đông, HN 

Đường 

Nguyễn Văn 

Cừ, Từ Sơn, 

Bắc Ninh 

Đạt 

6 

Công ty TNHH 

chế biến suất 

ăn Tâm An 

Suất ăn 

0110389935 

ngày 

27/07/2023 

Số 25 TT3 

Khu đô thị 

Văn Phú, 

phường Kiến 

Hưng, HN 

Bếp ăn viện 

Địa Chất, Ngõ 

84 phố Chùa 

Láng, phường 

Láng, HN 

Đạt 

7 
Công ty CPTP 

Ngôi Sao Xanh 

Suất ăn, thực 

phẩm tươi 

sống 

0102318793 

ngày 

19/6/2024 

(lần 6) 

Tập thể Công 

ty Bắc Hà, xã 

Phúc Thịnh, 

HN 

Km số 4, 

đường Võ Văn 

Kiệt, thôn 

Đoài, xã Phúc 

Thịnh, HN  

Đạt 
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II. CUNG CẤP THỰC PHẨM 

1. Thực phẩm tươi sống 

8 

Công ty TNHH 

thực phẩm 

Nguyên Phong 

Các loại 

thực phẩm  

tươi sống 

(thịt, trứng, 

rau, củ 

quả…) 

0106057521 

ngày 

04/8/2020 

Số 87 Ngụy 

Như Con 

Tum, phường 

Thanh Xuân, 

HN 

Số 87 Ngụy 

Như Con Tum, 

phường Thanh 

Xuân, HN 

Đạt 

9 
Công ty CP 

Vinh Anh 

Các loại thịt, 

tôm, cá 

0500570248 

ngày 

16/3/2023 

Cụm công 

nghiệp Hà 

Bình Phương, 

xã Thường 

Tín, HN 

Cụm công 

nghiệp Hà 

Bình Phương, 

xã Thường 

Tín, HN 

Đạt 

10 

Công ty TNHH 

thực phẩm 

Hoàng Đông 

Các loại 

thực phẩm  

tươi sống 

(thịt, trứng, 

rau, củ 

quả…) 

0101929895 

ngày 

20/11/2024 

Phòng 201 

nhà C6 

phường 

Tương Mai, 

HN 

Số 94/88 Trần 

Quý Cáp, 

phường Văn 

Miếu Quốc Tử 

Giám, HN 

Đạt 

11 

Công ty Cổ 

phần Rau an 

toàn Hà Nội 

Các loại 

thực phẩm: 

Thịt các loại, 

thủy hải sản, 

rau củ quả, 

đồ khô, các 

loại gạo, 

bún, bánh 

phở, trứng, 

bánh ngọt...  

0106154666 

ngày 

14/8/2015 

Đường Văn 

Tiến Dũng, tổ 

dân phố Văn 

Trì, phường 

Tây Tựu, HN 

Đường Văn 

Tiến Dũng, tổ 

dân phố Văn 

Trì, phường 

Tây Tựu, HN 

Đạt 

2. Đồ khô, gạo, thực phẩm khác 

12 

Công ty TNHH 

TMDV Hoàng 

Anh 

Các loại gạo 

0103409210 

ngày 

05/4/2023 

(lần 3) 

Số 110, ngõ 

Xã Đàn, 

phường Đống 

Đa, HN 

Thôn Lũng 

Kinh, phường 

Hoài Đức, HN 
Đạt 

13 
Công ty CP 

Anh An 

Gạo, bún, 

bánh cuốn, 

bánh ngọt, 

sữa 

0109764691  

ngày 

29/8/2024  

LK B24 

Embassy 

Garden, 

phường Xuân 

Đỉnh, HN 

Liền kề 03 khu 

nhà ở Công 

An, ngõ 79 

phố Thanh 

Đàm, phường 

Vĩnh Hưng, 

HN 

Đạt 

14 HKD An Phát Các loại gạo 

01N801684

6 ngày 

01/6/2020 

Số 15/99/1/4 

tổ 29 phường 

Việt Hưng, 

HN 

Số 15/99/1/4 

tổ 29 phường 

Việt Hưng, 

HN 

Đạt 



5 

 

 

 

III. CUNG CẤP NƯỚC UỐNG 

15 

Công ty 

CPSXTM&DV 

Thiên Hà 

Nước uống 

0101449779 

ngày 

08/7/2019 

Tổ dân phố số 

8, xã Quang 

Minh, HN 

Tổ dân phố số 

8, xã Quang 

Minh, HN 

(huyện Mê 

Linh cũ) 

Đạt 

16 
Công ty TNHH 

ĐT&PT Clara 
Nước uống 

5400545906 

ngày 

09/5/2024  

Lô CN21-B, 

Cụm Công 

nghiệp Tiên 

Tiến, xã 

Thịnh Minh, 

Phú Thọ 

Tầng 1, Phòng 

0102, Toà 

Luxury Park 

Views, P. Yên 

Hoà, Hà Nội 

Đạt 

17 

Chi nhánh 

Công ty TNHH 

Lavie tại Hà 

Nội 

Nước uống 

1100101187 

ngày 

10/4/2023  

Tầng 12 tòa 

nhà C'Land, 

156 ngõ Xã 

Đàn 2, 

phường Đống 

Đa, HN 

Tầng 12 tòa 

nhà C'Land, 

156 ngõ Xã 

Đàn 2, phường 

Đống Đa, HN 

Đạt 

IV. CUNG CẤP CÁC LOẠI SỮA 

18 

Chi nhánh 

Công ty TNHH 

Yakult Việt 

Nam tại Hà 

Nội 

Sữa 

3700723994

-002 ngày 

24/10/2024 

Số 4, Lô 2 

Cụm Công  

nghiệp Lai 

Xá, phường 

Tây Tựu, HN 

Số 4, Lô 2 

Cụm Công  

nghiệp Lai Xá, 

phường Tây 

Tựu, HN 

Đạt 

19 

Công ty TNHH 

một thành viên 

Vũ Liễu 

Các loại sữa 

0109098603 

ngày 

24/02/2020 

Thôn Thọ 

Am, xã Nam 

Phù, HN 

Số 1 ngõ 908 

Kim Giang, 

phường Thanh 

Liệt, HN  

Đạt 

20 

Công ty CP 

phát triển 

Ecoshool 

Sữa 

0110708109

ngày 

08/5/2024  

LK16.16 Khu 

đô thị mới 

Kim Chung- 

Di Trạch, xã 

Hoài Đức, 

HN 

LK16.16 Khu 

đô thị mới 

Kim Chung- 

Di Trạch, xã 

Hoài Đức, HN 

Đạt 

21 

Công ty TNHH 

Phát triển 

Thương mại & 

dược phẩm 

Quốc tế 

Sữa 

0109971546 

ngày 

20/6/2023 

Tầng 2 Số nhà 

104, ngách 

173/63 đường 

Hoàng Hoa 

Thám, phường 

Ngọc Hà, HN 

Số 21 ngõ 

278/20 đường 

Kim Giang, 

phường Định 

Công, HN 

Đạt 

22 

Chi nhánh Hà 

Nội - Công ty 

TNHH 

MEGAMILKY 

Sữa 

0312227221

-003 ngày 

22/3/2022 

Số 12 ngõ 48 

Tân Phong, 

phường 

Thượng Cát, 

HN 

Số 12 ngõ 48 

Tân Phong, 

phường 

Thượng Cát, 

HN 

Đạt 
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23 
HKD tổng hợp 

Vân Anh 
Sữa 

01d8023905 

ngày 

06/6/2025  

Số 4 ngõ 15 

Phú Kiều, 

phường Xuân 

Phương, HN 

Số 21A-3RD 

AVE-SUNRISE 

D, Khu đô thị 

The Manor 

Central Park 

phường Định 

Công, HN 

Đạt 

24 

Công ty CP 

đầu tư Học 

đường xanh 

Sữa 

0109092023 

ngày 

20/02/2020 

Số 5 ngõ 56 

phố Nguyễn 

Phúc Lai, 

phường Ô 

Chợ Dừa, HN 

Tầng 2 khu 

thương mại - 

Dịch vụ Trung 

Văn 2, phường 

Đại Mỗ, HN 

Đạt 

V. CÁC LOẠI BÁNH KẸO, BÁNH NGỌT 

25 

Công ty TNHH 

Hải Hà 

KOTOBUKI 

Các loại 

bánh, kẹo 

0100114071 

ngày 

23/01/2024 

Số 25 Trương 

Định, phường 

Tương Mai, 

HN 

Số 25 Trương 

Định, phường 

Tương Mai, 

HN 

Đạt 

26 

Cơ sở sản xuất 

bánh ngọt Huy 

Anh 

Caramen 

01L801719

3 ngày 

01/7/2021 

Số 10 ngõ 

Đồng Nội 2 

xã Nam Phù, 

HN 

Số 10 ngõ 

Đồng Nội 2 xã 

Nam Phù, HN 
Đạt 

VI. ĐƠN VỊ KHÔNG ĐẠT 

1 

Công ty TNHH 

TM và Dịch vụ 

Việt An 

Suất ăn 

0110106418 

ngày 

05/9/2022  

Số 303 Hoàng 

Quốc Việt, 

phường 

Nghĩa Đô, 

HN 

Số 34 Xuân 

La, phường 

Tây Hồ, HN 

Đoàn 
thẩm 
định 

liên hệ, 
đơn vị 
xin rút 
hồ sơ 

2 

Công ty TNHH 

kinh doanh 

tổng hợp 

Nguyên Hưng  

Suất ăn 

0102875258 

ngày 

26/9/2024  

Số 55 ngõ 424 

Trần Khát 

Chân, phường 

Hai Bà Trưng, 

HN 

Số 17 phố 

Đàm Quang 

Trung, Long 

Biên, HN 

Không 

liên hệ 

được 

đơn vị 
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